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BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Chức vụ, 
chức danh
	CĐV
Xuất sắc
	GĐVH
	GĐHH
	CBCĐ
Xuất sắc
	PN2G
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa
	X
	X
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Phương 
	Phó khoa, ủy viên BCHCĐ trường
	X
	X
	X
	X
	
	

	3
	Võ Đắc Thịnh 
	Phó khoa
	X
	X
	X
	
	
	

	4
	Đặng Thái Sơn 
	Tổ trưởng CM, tổ trưởng CĐ
	X
	X
	X
	X
	
	

	5
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Tổ trưởng CM
	X
	X
	X
	
	
	

	6
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Tổ trưởng CM
	X
	X
	X
	
	
	

	7
	Trần Minh Tuấn 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	8
	Hà Quốc Bảo 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	9
	Kiều Trung Tín 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	10
	Trần Quốc Duy 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	11
	Phạm Nguyễn Đức Trung 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	12
	Nguyễn Thái Bình 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	13
	Nguyễn Thành Đức
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	14
	Nguyễn Thanh Hùng
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	15
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	16
	Hồ Văn Hóa
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	17
	Hoàng Phúc Bảo 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	18
	Nguyễn Minh Thái 
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	19
	Triệu Phú Nguyên
	Giảng viên
	X
	X
	X
	
	
	

	20
	Trần Huỳnh Minh Khang
	Nhân viên
	X
	X
	X
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Tuyết
	Nhân viên
	X
	X
	X
	
	X
	

	22
	Hồ Thị Khuyên
	Nhân viên
	X
	X
	X
	
	X
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